
 

Số 59 Ngày 15 tháng 12 năm 2015 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2015 
 
 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HðND về 
quy ñịnh một số mức chi cho hoạt 
ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên ñịa bàn 
thành phố 

01+02 01-01 04 

11-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HðND về 
ñiều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm 
thu phí BOT An Sương - An Lạc 

01+02 01-01 07 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HðND về 
chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, 
viên chức công tác tại các cơ sở y tế 
thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01+02 01-01 10 

30-12-2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HðND về 
Bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 
01 tháng 01 năm 2015 

06 01-02 04 

30-12-2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HðND về 
mức thu phí sử dụng ñường bộ tại 
Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo 
Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ 
Tài chính. 

06 01-02 07 

30-12-2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HðND về 
tổ chức thu phí sử dụng ñường bộ theo 
ñầu phương tiện ñối với xe mô tô trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

06 01-02 09 

29-7-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HðND về 
Phương án thu lệ phí cấp mới (ñăng ký 
lần ñầu tại Việt Nam) giấy ñăng ký 
kèm biển số phương tiện cơ giới 
ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

43 15-9 04 

29-7-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HðND về 
kinh phí hoạt ñộng và chính sách hỗ 
trợ ñối với ðội Công tác xã hội tình 
nguyện xã, phường, thị trấn trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

43 15-9 07 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-8-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HðND về 
quy ñịnh cụ thể số lượng, chức danh, 
mức phụ cấp của từng chức danh và 
mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 
ñối với cán bộ không chuyên trách ở 
khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân 

44 01-10 04 

26-8-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HðND về 
chủ trương tạm thời áp dụng các quy 
ñịnh của Nghị quyết số 12/2013/NQ-
HðND ngày 13/7/2013 của Hội ñồng 
nhân dân thành phố về thực hiện mức 
thu học phí theo Nghị ñịnh số 
49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ cho năm học 2015-2016 

44 01-10 06 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

04-12-2014 Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức danh và chế 
ñộ, chính sách ñối với Tổng phụ trách 
ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 
Minh trong các trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên 
tại Phòng Giáo dục và ðào tạo các 
quận, huyện 

01+02 01-01 15 

04-12-2014 Quyết ñịnh số 44/2014/Qð-UBND về 
chế ñộ hỗ trợ ñối với cán bộ không 
chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các 
ñoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp 
ñối với cán bộ không chuyên trách ở 
khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân 
và hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng ở khu 
phố, ấp 

01+02 01-01 22 

08-12-2014 Quyết ñịnh số 45/2014/Qð-UBND ban 
hành Quy trình phối hợp trong việc 
cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt 
ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

01+02 01-01 25 

10-12-2014 Quyết ñịnh số 46/2014/Qð-UBND về 
giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân 
sách nhà nước năm 2015 

06 01-02 13 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-12-2014 Quyết ñịnh số 47/2014/Qð-UBND ban 
hành Bảng giá các loại lâm sản và 
ñộng vật rừng thông thường còn sống 
sau khi xử lý tịch thu trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01+02 01-01 18 

18-12-2014 Quyết ñịnh số 48/2014/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về công tác thi ñua, 
khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

03+04 15-01 02 

18-12-2014 Quyết ñịnh số 49/2014/Qð-UBND về 
việc quản lý người xin ăn không có nơi 
cư trú nhất ñịnh, người sinh sống nơi 
công cộng không có nơi cư trú nhất 
ñịnh trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

03+04 15-01 95 

19-12-2014 Chỉ thị số 29/2014/CT-UBND về việc 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước về công tác thanh niên trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

03+04 15-01 104 

24-12-2014 Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-UBND về 
ñơn giá thuê ñất, thuê mặt nước trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

05 15-01 03 

25-12-2014 Chỉ thị số 30/2014/CT-UBND về giải 
pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

05 15-01 12 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

31-12-2014 Quyết ñịnh số 51/2014/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về giá các loại ñất trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp 
dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 
ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019 

07+08,
09 

01-02 02 

31-12-2014 Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND về ñẩy 
mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở 

10 01-02 04 

31-12-2014 Chỉ thị số 32/2014/CT-UBND về công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh 
quân sự; công tác xây dựng, huấn 
luyện và kiểm tra sẵn sàng ñộng viên - 
sẵn sàng chiến ñấu lực lượng dự bị 
ñộng viên năm 2015 

10 01-02 09 

06-01-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
từ chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật ñối 
với các viên chức lãnh ñạo, quản lý là 
giảng viên của Trường ðại học chuyên 
ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, 
Phó Trưởng khoa của các bệnh viện 
trên ñịa bàn Thành phố 

10 01-02 14 

09-01-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ban 
hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

12 15-02 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

13-01-2015 Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho các ñối tượng bảo trợ xã 
hội tại cộng ñồng trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

13 15-02 03 

15-01-2015 Quyết ñịnh số 04/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng 
khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa 
khai thác trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

14+15 01-3 02 

27-01-2015 Quyết ñịnh số 06/2015/Qð-UBND về 
chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, 
viên chức công tác tại các cơ sở y tế 
thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

16 01-3 02 

28-01-2015 Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND ban 
hành ðơn giá hoạt ñộng quan trắc và 
phân tích môi trường trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

17 15-3 03 

02-02-2015 Chỉ thị số 05/2015/CT-UBND về tổ 
chức thực hiện công tác quốc phòng 
ñịa phương năm 2015 

17 15-3 19 

06-02-2015 Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung khoản 4 ðiều 1 Quyết 
ñịnh số 91/2006/Qð-UBND ngày 22 
tháng 6 năm 2006 và ðiều 1 Quyết 
ñịnh số 40/2012/Qð-UBND ngày 12 
tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về sửa ñổi, bổ sung quy 
ñịnh ñiều kiện cho ñối tượng có thu 
nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển 
nhà ở Thành phố ñể tạo lập nhà ở 

19 01-4 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

06-02-2015 Quyết ñịnh số 08/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý ñối với báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19 01-4 06 

06-02-2015 Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh một số mức chi cụ thể 
cho hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

19 01-4 31 

10-02-2015 Quyết ñịnh số 10/2015/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các 
Quyết ñịnh liên quan ñến quản lý quy 
hoạch ñô thị 

19 01-4 49 

26-02-2015 Quyết ñịnh số 11/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19 01-4 51 

27-02-2015 Quyết ñịnh số 12/2015/Qð-UBND về 
việc ban hành Tiêu chí cánh ñồng lớn 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

20 01-4 03 

27-02-2015 Quyết ñịnh số 13/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý lao 
ñộng nước ngoài làm việc trong các 
doanh nghiệp, tổ chức, chủ ñầu tư, nhà 
thầu trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20 01-4 06 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

06-3-2015 Chỉ thị số 06/2015/CT-UBND về việc 
triển khai thi hành Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Phòng cháy 
và chữa cháy 

20 01-4 17 

10-3-2015 Quyết ñịnh số 14/2015/Qð-UBND 
quy ñịnh về chính sách hỗ trợ chi phí 
khuyến khích hỏa táng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20 01-4 27 

12-3-2015 Quyết ñịnh số 15/2015/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 
5 Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về thành lập 
và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và 
hoạt ñộng của Lực lượng Quản lý ñê 
nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi 
có ñê) trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20 01-4 36 

16-3-2015 Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung Danh sách phân công 
quản lý nhà nước ñối với các tổ chức 
hội trên ñịa bàn Thành phố ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 54/2011/Qð-
UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố) 

24 15-4 03 

20-3-2015 Quyết ñịnh số 17/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24 15-4 07 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-4-2015 Quyết ñịnh số 18/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về tiêu chuẩn công 
chức phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

24 15-4 17 

07-4-2015 Quyết ñịnh số 19/2015/Qð-UBND về 
ban hành bộ ðơn giá sản phẩm ño ñạc 
bản ñồ và xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa 
chính trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

26,27, 

28,29 

15-5 02 

08-4-2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND triển 
khai thực hiện Nghị ñịnh số 
06/2014/Nð-CP ngày 21 tháng 01 năm 
2014 của Chính phủ về biện pháp vận 
ñộng quần chúng bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 

30 15-5 03 

21-4-2015 Quyết ñịnh số 20/2015/Qð-UBND về 
tổ chức thu phí sử dụng ñường bộ theo 
ñầu phương tiện ñối với xe mô tô trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Min 

30 15-5 07 

14-5-2015 Quyết ñịnh số 21/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chính sách khuyến 
khích áp dụng Quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp và thủy sản trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

31 01-6 03 

15-5-2015 Quyết ñịnh số 22/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh hạn mức 
vốn vay cho ñối tượng có thu nhập 
thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở 
Thành phố ñể tạo lập nhà ở 

31 01-6 17 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-5-2015 Quyết ñịnh số 23/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

32 01-6 02 

15-5-2015 Quyết ñịnh số 25/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh phân công thực hiện 
các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
chủ sở hữu Nhà nước ñối với doanh 
nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước ñầu 
tư vào doanh nghiệp 

33 15-6 02 

20-5-2015 Quyết ñịnh số 24/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, 
thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu 
Nhà nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

33 15-6 19 

25-5-2015 Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn 
Thành phố 

33 15-6 52 

05-6-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác quản lý nhà nước 
ñối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

34 15-6 03 

08-6-2015 Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ban 
hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất 
ban ñầu cho các Hợp tác xã nông 
nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên ñịa 
bàn Thành phố giai ñoạn 2015 - 2020 

35 01-7 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

08-6-2015 Quyết ñịnh số 27/2015/Qð-UBND về 
thực hiện công tác cấp giấy phép và 
quản lý hoạt ñộng bến khách ngang 
sông trên ñịa bàn Thành phố 

35 01-7 10 

08-6-2015 Quyết ñịnh số 28/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình phối hợp xử lý và giải 
quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, 
tố cáo trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

35 01-7 12 

11-6-2015 Quyết ñịnh số 29/2015/Qð-UBND bổ 
sung ðiểm c Khoản 1 ðiều 3 Quyết 
ñịnh số 06/2013/Qð-UBND ngày 25 
tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành bảng giá 
tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại 
phương tiện vận tải trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

35 01-7 30 

11-6-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND về tăng 
cường công tác ñảm bảo an ninh trật tự 
tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
trong tình hình mới 

35 01-7 32 

24-6-2015 Chỉ thị số 11/2015/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật 
của người dân trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

36 15-7 03 

29-6-2015 Quyết ñịnh số 30/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế hoạt ñộng tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

36 15-7 12 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

30-6-2015 Quyết ñịnh số 31/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước về hoạt ñộng hóa chất trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

37 01-8 03 

03-7-2015 Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh 

38 01-8 02 

06-7-2015 Quyết ñịnh số 33/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành 
trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và 
phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố 
Hồ Chí Minh 

38 01-8 22 

10-7-2015 Quyết ñịnh số 34/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về hướng dẫn tổ chức 
lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, ñiều chỉnh 
và ñịnh mức chi phí lập, thẩm ñịnh, 
công bố quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

39 01-8 03 

14-7-2015 Quyết ñịnh số 35/2015/Qð-UBND 
quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2015 trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

40 15-8 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-7-2015 Quyết ñịnh số 36/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý, thu - nộp, 
sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống 
thiên tai Thành phố 

40 15-8 10 

28-7-2015 Quyết ñịnh số 37/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế xây dựng, quản lý và 
thực hiện Chương trình xúc tiến 
Thương mại - ðầu tư - Du lịch trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

41 01-9 02 

04-8-2015 Quyết ñịnh số 38/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của cán bộ, công chức làm ñầu mối 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

42 01-9 03 

11-8-2015 Quyết ñịnh số 39/2015/Qð-UBND về 
chế ñộ miễn, giảm tiền thuê ñất ñối với 
các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong 
các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, 
môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

42 01-9 14 

11-8-2015 Quyết ñịnh số 40/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý 
khuyến mại trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

42 01-9 24 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-8-2015 Quyết ñịnh số 41/2015/Qð-UBND về 
ban hành mức thu lệ phí cấp mới (ñăng 
ký lần ñầu tại Việt Nam) giấy ñăng ký 
kèm biển số phương tiện giao thông cơ 
giới ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

43 15-9 09 

25-8-2015 Quyết ñịnh số 42/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp trong công tác 
quy ñịnh thủ tục hành chính, công bố 
và công khai thủ tục hành chính trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

43 15-9 12 

01-9-2015 Quyết ñịnh số 43/2015/Qð-UBND ban 
hành Bộ ñơn giá dự toán lập và ñiều 
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

45,46 01-10 02 

09-9-2015 Quyết ñịnh số 44/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh quản lý bùn thải trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

44 01-10 09 

10-9-2015 Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

47 15-10 03 

14-9-2015 Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-UBND 
quy ñịnh về thời gian hoạt ñộng của 
ñại lý Internet và ñiểm truy nhập 
Internet công cộng trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

47 15-10 18 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

30-9-2015 Quyết ñịnh số 47/2015/Qð-UBND về 
gia hạn hiệu lực của Quyết ñịnh số 
52/2011/Qð-UBND ngày 29 tháng 7 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố các ñịnh mức kinh 
tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa 
uPVC trong xây dựng công trình ñê 
bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều 
cường, ngập nước kết hợp giao thông 
nông thôn trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

47 15-10 20 

02-10-2015 Chỉ thị số 16/2015/CT-UBND về ñẩy 
mạnh các giải pháp giải quyết vấn ñề 
trường lớp mầm non ở các khu công 
nghiệp, khu chế xuất 

48 01-11 03 

23-10-2015 Quyết ñịnh số 48/2015/Qð-UBND về 
quy ñịnh cụ thể số lượng, chức danh, 
mức phụ cấp của từng chức danh và 
mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 
ñối với cán bộ không chuyên trách ở 
khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân 

51 15-11 03 

28-10-2015 Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND 
quy ñịnh mức kinh phí hỗ trợ hoạt 
ñộng và chính sách hỗ trợ ñối với ðội 
công tác xã hội tình nguyện phường, 
xã, thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

57 01-12 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

30-10-2015 Quyết ñịnh số 50/2015/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về thực hiện Chương 
trình kích cầu ñầu tư của Thành phố 
Hồ Chí Minh 

57 01-12 05 

13-11-2015 Quyết ñịnh số 51/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho các ñối tượng bảo trợ xã 
hội tại cộng ñồng trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

57 01-12 33 

18-11-2015 Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi Khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
43/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 12 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy ñịnh chức danh và 
chế ñộ, chính sách ñối với Tổng phụ 
trách ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ 
Chí Minh trong các trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên 
tại Phòng Giáo dục và ðào tạo các 
quận - huyện 

57 01-12 42 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-01-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình giải quyết khiếu nại 
trên ñịa bàn Quận 1 

13 15-02 12 

14-01-2015 Quyết ñịnh số 03/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy trình giải quyết tố cáo trên 
ñịa bàn Quận 1 

13 15-02 28 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-02-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức, hoạt ñộng 
của ðội Quản lý trật tự ñô thị Quận 5 

18 15-3 04 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-7-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Trung tâm Văn hóa quận 6 ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-
UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân quận 6 

40 15-8 23 

08-9-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý hoạt ñộng thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt trên ñịa bàn quận 6 

44 01-10 24 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-12-2014 Quyết ñịnh số 01/2014/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị 
Quận 8 

01 + 
02 

01-01 49 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-10-2015 Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND v/v 
bãi bỏ các văn bản ñã hết hiệu lực do 
Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành 

48 01-11 09 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-4-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị 
Quận 11 

31 01-6 19 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-6-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế Tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Nội vụ Quận 12 

36 15-7 35 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

04-02-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Tư pháp quận 
Bình Tân ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 18/2009/Qð-UBND ngày 11 
tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân ñã ñược sửa ñổi, 
bổ sung tại Quyết ñịnh số 
03/2012/Qð-UBND ngày 04 tháng 5 
năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

18 15-3 17 

04-3-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy 
chế tổ chức và hoạt ñộng của Bệnh 
viện quận Bình Tân ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 01/2012/Qð-
UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

22+23 01-4 04 

04-3-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh 
quân sự; công tác xây dựng, huấn 
luyện và kiểm tra sẵn sàng ñộng viên - 
sẵn sàng chiến ñấu lực lượng dự bị 
ñộng viên năm 2015 

22+23 01-4 07 

09-4-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về tổ 
chức thực hiện công tác quốc phòng 
ñịa phương năm 2015 

31 01-6 32 



26 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-12-2014 Quyết ñịnh số 02/2014/Qð-UBND ban 
hành Quy trình nhận, xử lý ñơn và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân 
dân quận Gò Vấp 

11 01-02 02 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015 27

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

30-12-2014 Quyết ñịnh số 05/2014/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh khu vực khi xây dựng 
phải có giấy phép xây dựng, quy mô 
công trình xây dựng có thời hạn, công 
trình trên ñất nông nghiệp khác và 
công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa, 
thể thao theo Quyết ñịnh số 
27/2014/Qð-UBND ngày 04 tháng 8 
năm 2014 của UBND Thành Phố trên 
ñịa bàn huyện Bình Chánh 

10 01-02 25 

05-10-2015 Quyết ñịnh số 06/2015/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, 
khen thưởng trên ñịa bàn huyện Bình 
Chánh 

48 01-11 11 



28 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-11-2014 Quyết ñịnh số 04/2014/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 
huyện Cần Giờ 

01+02 01-01 63 

20-10-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 
huyện Cần Giờ 

51 15-11 08 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-11-2014 Quyết ñịnh số 04/2014/Qð-UBND về 
ban hành quy ñịnh quản lý và xét 
duyệt cán bộ, công chức, viên chức ñi 
nước ngoài 

01+02 01-01 72 

09-3-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND ban 
hành kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc 
phòng - an ninh và ngân sách huyện 
năm 2015; Chương trình công tác của 
UBND huyện năm 2015. 

22+23 01-4 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-02-2015 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị 
huyện Nhà Bè 

18 15-3 17 

30-9-2015 Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế tổ chức 
và hoạt ñộng của Bệnh viện huyện 
Nhà Bè 

48 01-11 44 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về miễn 
nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực 
Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

06 01-02 48 

10-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về xác 
nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy 
viên Thường trực Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016 

06 01-02 50 

10-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về miễn 
nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa 
- Xã hội Hội ñồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 
2011 - 2016 

06 01-02 51 

10-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về công 
nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng 
Ban Văn hóa - Xã hội Hội ñồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 
VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

06 01-02 53 

10-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về quyết 
toán ngân sách thành phố năm 2013 

01+02 01-01 82 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về dự 
toán và phân bổ ngân sách thành phố 
năm 2015 

01+02 01-01 85 

10-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HðND về xác 
nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối 
với người giữ chức vụ do Hội ñồng 
nhân dân thành phố bầu 

06 01-02 55 

11-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HðND về thông 
qua ñề nghị công nhận xã Thạnh An - 
huyện Cần Giờ là xã ñảo 

06 01-02 59 

11-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HðND phê 
chuẩn tổng số lượng người làm việc 
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập và 
thông qua tổng biên chế công chức 
trong cơ quan tổ chức hành chính năm 
2015 của Thành phố Hồ Chí Minh 

06 01-02 61 

11-12-2014 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về lựa 
chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án Khu 
ñất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - ðồng Khởi 
- Nguyễn Thiệp, Quận 1 

06 01-02 63 

11-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HðND về việc 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng 
lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc 
dụng trên ñịa bàn thành phố 

06 01-02 65 

11-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HðND về kế 
hoạch ñầu tư xây dựng năm 2015 
nguồn vốn ngân sách nhà nước của 
thành phố 

06 01-02 67 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HðND về 
chương trình hoạt ñộng giám sát năm 
2015 của Hội ñồng nhân dân thành 
phố 

06 01-02 69 

12-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 
năm 2015 

01+02 01-01 90 

30-7-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về ñảm 
bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 
100% các hộ dân thành phố ñược sử 
dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh 
trong năm 2015 theo Nghị quyết số 
28/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 
2014 của Hội ñồng nhân dân thành 
phố Khóa VIII 

43 15-9 27 

30-7-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 
tháng cuối năm 2015 

43 15-9 31 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

07-01-2014 Quyết ñịnh số 70/Qð-UBND quy ñịnh 
về hạn mức ñất ở trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10 01-02 30 

08-8-2014 Quyết ñịnh số 3857/Qð-UBND về 
ñính chính Quyết ñịnh số 70/Qð-
UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân Thành phố quy 
ñịnh về hạn mức ñất ở trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

10 01-02 34 

22-10-2014 Quyết ñịnh số 5209/Qð-UBND về 
duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 
Hệ thống các trường ñại học, cao ñẳng 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ñến năm 2025 

10 01-02 37 

20-11-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND về tổ chức 
ñón mừng năm mới và Tết Ất Mùi 
năm 2015 

01+02 01-01 100 

28-11-2014 Quyết ñịnh số 5825/Qð-UBND ban 
hành Quy chế giải thưởng Sáng tạo Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2014 - 2020 

01+02 01-01 109 

12-12-2014 Quyết ñịnh số 6037/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Tổ chức bộ máy, biên 
chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản 
lý công tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh” 

05 15-01 21 
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12-12-2014 Quyết ñịnh số 6045/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Quản lý, cắt cơn, giải 
ñộc và tư vấn tâm lý cho người nghiện 
ma túy không có nơi cư trú ổn ñịnh tại 
các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ 
sơ ñể Tòa án nhân dân xem xét, quyết 
ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

05 15-01 31 

17-12-2014 Quyết ñịnh số 6185/Qð-UBND về bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 93/2010/Qð-UBND 
ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
về ban hành Quy chế (mẫu) công tác 
văn thư, lưu trữ cơ quan 

05 15-01 47 

17-12-2014 Quyết ñịnh số 6186/Qð-UBND về 
việc ủy quyền thực hiện một số quyền, 
trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu 
nhà nước ñối với Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công 
ích quận - huyệ 

05 15-01 49 

17-12-2014 Quyết ñịnh số 6187/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2015 trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

05 15-01 52 

18-12-2014 Quyết ñịnh số 6226/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung Chương trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Thành phố và 
chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội 
ñồng nhân dân Thành phố năm 2014 

05 15-01 63 

30-12-2014 Quyết ñịnh số 6463/Qð-UBND về 
việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 
Quận 9 

05 15-01 68 
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30-12-2014 Quyết ñịnh số 6464/Qð-UBND về 
việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 
Quận 12 

05 15-01 71 

31-12-2014 Quyết ñịnh số 6550/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 

10 01-02 47 

31-12-2014 Quyết ñịnh số 6563/Qð-UBND về 
mức thu phí sử dụng ñường bộ tại 
Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo 
Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ 
Tài chính 

10 01-02 52 

05-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
ngân sách Thành phố năm 2015 

10 01-02 54 

06-01-2015 Quyết ñịnh số 03/Qð-UBND về Kế 
hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách Thành 
phố, chương trình công tác của Ủy ban 
nhân dân Thành phố năm 2015 

12 15-02 28 

09-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về ñẩy mạnh 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10 01-02 60 

13-01-2015 Quyết ñịnh số 90/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ 
ñạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 
số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính 
sáchxã hội trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

13 15-02 44 
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16-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng 
cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 
năm 2015 

13 15-02 54 

23-01-2015 Quyết ñịnh số 270/Qð-UBND ban 
hành Chương trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo 
Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân 
Thành phố năm 2015 

16 01-3 07 

26-01-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát 
ñộng phong trào thi ñua ñặc biệt từ nay 
ñến năm 2016 

17 15-3 31 

29-01-2015 Quyết ñịnh số 354/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 
tại cơ sở năm 2015 trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20 01-4 39 

29-01-2015 Quyết ñịnh số 371/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu 
lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 

17 15-3 33 

29-01-2015 Quyết ñịnh số 374/Qð-UBND về việc 
ban hành Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức xã của Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết 
ñịnh số 1956/Qð-TTg ngày 27 tháng 
11 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ 

17 15-3 49 

06-02-2015 Quyết ñịnh số 567/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công 
tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2015 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

17 15-3 55 
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09-02-2015 Quyết ñịnh số 593/Qð-UBND công bố 
danh sách giám ñịnh viên tư pháp, tổ 
chức giám ñịnh tư pháp công lập, tổ 
chức giám ñịnh tư pháp ngoài công 
lập, người giám ñịnh tư pháp theo vụ 
việc và tổ chức giám ñịnh tư pháp theo 
vụ việc trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20 01-4 55 

10-02-2015 Quyết ñịnh số 609/Qð-UBND về bãi 
bỏ văn bản 

21 01-4 02 

25-02-2015 Quyết ñịnh số 815/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chiến lược Phát triển bền vững Việt 
Nam trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ñến năm 2020 

21 01-4 04 

26-02-2015 Quyết ñịnh số 841/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện ðề án “Tái 
cơ cấu ngành thủy lợi” trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

21 01-4 47 

04-3-2015 Quyết ñịnh số 932/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh 
toán, quyết toán Quỹ bảo trì ñường bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

22+23 01-4 33 

05-3-2015 Quyết ñịnh số 951/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ 
Chí Minh 

22+23 01-4 46 

06-3-2015 Quyết ñịnh số 985/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 
2015 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

22+23 01-4 68 
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19-3-2015 Quyết ñịnh số 1187/Qð-UBND về phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương 
trình ñào tạo ñội ngũ doanh nhân của 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

24 15-4 24 

21-3-2015 Quyết ñịnh số 1212/Qð-UBND ban 
hành Chương trình ứng dụng khoa học 
và công nghệ phục vụ tái cấu trúc 
doanh nghiệp nhà nước trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2015 - 2020 

24 15-4 34 

23-3-2015 Quyết ñịnh số 1245/Qð-UBND về 
duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, 
Quận 9 

24 15-4 42 

24-3-2015 Quyết ñịnh số 1258/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch về ñào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý 
xây dựng và phát triển ñô thị ñối với 
công chức lãnh ñạo, chuyên môn ñô 
thị các cấp của Thành phố năm 2015 

24 15-4 51 

27-3-2015 Quyết ñịnh số 1346/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng dược 
phẩm thiết yếu trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016 

25 01-5 03 

27-3-2015 Quyết ñịnh số 1347/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2015 - 2016 

25 01-5 13 
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27-3-2015 Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng lương 
thực, thực phẩm thiết yếu trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và 
Tết Bính Thân 2016 

25 01-5 32 

27-3-2015 Quyết ñịnh số 1349/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng phục 
vụ mùa khai giảng năm học 2015 - 
2016 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25 01-5 54 

30-3-2015 Quyết ñịnh số 1363/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về theo dõi thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
năm 2015 trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30 15-5 14 

31-3-2015 Quyết ñịnh số 1403/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðiều lệ (sửa ñổi, bổ 
sung) Hội Liên lạc với người Việt 
Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24 15-4 58 

31-3-2015 Quyết ñịnh số 1412/Qð-UBND về phê 
duyệt ðiều lệ của Hội Tế bào gốc 
Thành phố Hồ Chí Minh 

30 15-5 29 

01-4-2015 Quyết ñịnh số 1419/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch huy ñộng trẻ ñến 
trường và tuyển sinh vào các lớp ñầu 
cấp năm học 2015 - 2016 

30 15-5 43 
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02-4-2015 Quyết ñịnh số 1453/Qð-UBND về 
duyệt Kế hoạch hoạt ñộng năm 2015 
của dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ giảm 
nghèo ña chiều khu vực ñô thị Thành 
phố Hố Chí Minh” do Chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt 
Nam) tài trợ 

30 15-5 61 

20-4-2015 Quyết ñịnh số 1844/Qð-UBND về hủy 
bỏ ðiều 5 Quy ñịnh về quản lý dạy 
thêm, học thêm trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 21/2014/Qð-UBND 
ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

30 15-5 66 

23-4-2015 Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

31 01-6 41 

08-5-2015 Quyết ñịnh số 2140/Qð-UBND về hủy 
bỏ ðiều 5 Quy ñịnh về quản lý dạy 
thêm, học thêm trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 21/2014/Qð-UBND 
ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

31 01-6 69 

14-5-2015 Quyết ñịnh số 2222/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai, 
thực hiện công tác phòng, chống, kiểm 
soát và cai nghiện ma túy trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

34 15-6 07 

20-5-2015 Quyết ñịnh số 2318/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện ðề 
án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ ñộc lập 
tư thục ở khu công nghiệp, khu chế 
xuất ñến năm 2020” trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

34 15-6 17 
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22-5-2015 Quyết ñịnh số 2383/Qð-UBND về phê 
duyệt ðiều lệ (sửa ñổi, bổ sung) Hội 
Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh 

34 15-6 30 

28-5-2015 Quyết ñịnh số 2525/Qð-UBND về 
việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên 
tai Thành phố Hồ Chí Minh 

34 15-6 44 

03-6-2015 Quyết ñịnh số 2600/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

35 01-7 37 

03-6-2015 Quyết ñịnh số 2602/Qð-UBND về 
thành lập Văn phòng ñăng ký ñất ñai 
Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

34 15-6 48 

05-6-2015 Quyết ñịnh số 2646/Qð-UBND về bãi 
bỏ các văn bản 

35 01-7 39 

05-6-2015 Quyết ñịnh số 2647/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

35 01-7 41 

10-6-2015 Quyết ñịnh số 2777/Qð-UBND phê 
duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể 
dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 
ñến năm 2020, tầm nhìn ñến 2025 

35 01-7 43 

19-6-2015 Quyết ñịnh số 3002/Qð-UBND ban 
hành kế hoạch hành ñộng năm vệ sinh 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

36 15-7 47 

23-6-2015 Quyết ñịnh số 3037/Qð-UBND về 
việc ban hành Chương trình hành ñộng 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2015 

36 15-7 57 
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26-6-2015 Quyết ñịnh số 3114/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP 
ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

37 01-8 19 

29-6-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về triển khai 
thực hiện Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-
CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên 
chế 

37 01-8 27 

30-6-2015 Quyết ñịnh số 3195/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực An toàn lao 
ñộng, vệ sinh lao ñộng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ 
Chí Minh và lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 
ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

37 01-8 30 

03-7-2015 Quyết ñịnh số 3273/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương 
trình nhánh ñào tạo nguồn nhân lực 
cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2015 

39 01-8 48 

06-7-2015 Quyết ñịnh số 3301/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 
số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 
2015 của Chính phủ về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 
2016 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

39 01-8 60 
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08-7-2015 Quyết ñịnh số 3343/Qð-UBND ban 
hành Quy chế bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

41 01-9 23 

09-7-2015 Quyết ñịnh số 3373/Qð - UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Quyết ñịnh 
số 200/Qð - TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc “Phê duyệt ðề án kiện 
toàn, ñào tạo nâng cao năng lực ñội 
ngũ cán bộ thực hiện công tác gia ñình 
các cấp ñến năm 2020” trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

40 15-8 27 

10-7-2015 Quyết ñịnh số 3402/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ñến năm 
2020 

40 15-8 37 

13-7-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng 
Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2016 

40 15-8 63 

14-7-2015 Quyết ñịnh số 3420/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

39 01-8 82 

22-7-2015 Quyết ñịnh số 3558/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều quy 
ñịnh cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước ñể thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2010 - 2020 theo 
Quyết ñịnh số 20/2013/Qð-UBND 
ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

40 15-8 76 
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24-7-2015 Quyết ñịnh số 3605/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

41 01-9 43 

28-7-2015 Quyết ñịnh số 3663/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại 
lao ñộng thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội Thành phố Hồ Chí Minh 

42 01-9 31 

04-8-2015 Quyết ñịnh số 3841/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
phong trào “Tình nguyện viên giúp ñỡ 
người nghiện ma túy cai nghiện và hòa 
nhập cộng ñồng” trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

42 01-9 52 

06-8-2015 Quyết ñịnh số 3854/Qð - UBND về 
ban hành Kế hoạch thời gian năm học 
2015 - 2016 của giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

43 15-9 37 

11-8-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống sốt xuất 
huyết Dengue năm 2015 tại Thành phố 

43 15-9 41 

12-8-2015 Quyết ñịnh số 3960/Qð - UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị ñịnh số 22/2015/Nð-CP ngày 16 
tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành mộtsố ñiều của 
Luật Phá sản về Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

43 15-9 45 
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12-8-2015 Quyết ñịnh số 3961/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế 
hoạch hành ñộng quốc gia vì trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2015 - 2020 

43 15-9 52 

13-8-2015 Quyết ñịnh số 3968/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án xây dựng Trường Trung 
học phổ thông Lê Quý ðôn, Trường 
Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, 
Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu 
thế hội nhập khu vực và quốc tế theo 
Quyết ñịnh số 3036/Qð-UBND ngày 
20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố từ năm học 2015 - 
2016 

44 01-10 38 

15-8-2015 Quyết ñịnh số 4014/Qð - UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
ñặc thù ñược chuẩn hóa tại thành phố 
Hồ Chí Minh 

44 01-10 42 

24-8-2015 Quyết ñịnh số 4176/Qð-UBND phê 
duyệt “ðề án tăng cường phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2015 - 2018” 

44 01-10 47 

24-8-2015 Quyết ñịnh số 4177/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

44 01-10 66 

28-8-2015 Quyết ñịnh số 4269/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch xúc tiển ñầu tư cho 
công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 
2015 - 2016 

47 15-10 22 
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03-9-2015 Quyết ñịnh số 4364/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng thẩm ñịnh giá ñất Thành 
phố Hồ Chí Minh 

44 01-10 68 

04-9-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục và ñào tạo năm học 
2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

44 01-10 78 

08-9-2015 Quyết ñịnh số 4458/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (quy 
hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư một phần liên Phường 12 - 13 - 14, 
Quận 6 

47 15-10 29 

11-9-2015 Quyết ñịnh số 4538/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

47 15-10 34 

14-9-2015 Quyết ñịnh số 4565/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (quy 
hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư liên Phường 1 - 2, Quận 6 

47 15-10 36 

16-9-2015 Quyết ñịnh số 4639/Qð-UBND về tạm 
thời áp dụng các quy ñịnh của Nghị 
quyết số 12/2013/NQ-HðND ngày 13 
tháng 7 năm 2013 của Hội ñồng nhân 
dân thành phố về thực hiện mức thu 
học phí theo Nghị ñịnh số 
49/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2010 của Chính phủ cho năm học 2015 
- 2016” trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

47 15-10 41 
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18-9-2015 Quyết ñịnh số 4674/Qð-UBND về 
duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Tổng thể công viên Gia 
ðịnh tại quận Gò Vấp và quận Phú 
Nhuận 

47 15-10 43 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4675/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 
phường Cô Giang và một phần phường 
Cầu Ông Lãnh, Quận 1 

48 01-11 46 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4676/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 (ñiều chỉnh tổng thể quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) 
khu dân cư Phường Cầu Kho, Quận 1 

49 01-11 03 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4684/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

49 01-11 13 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4685/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố 
Hồ Chí Minh 

49 01-11 23 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4686/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

51 15-11 18 

18-9-2015 Quyết ñịnh số 4687/Qð-UBND về 
ðào tạo công nghệ thông tin trong 
chương trình ñào tạo Trung cấp lý luận 
Chính trị - Hành chính của Học viện 
Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

49 01-11 28 
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19-9-2015 Quyết ñịnh số 4692/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án phân cấp quản lý nhà 
nước về Du lịch trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

49 01-11 35 

23-9-2015 Quyết ñịnh số 4734/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO 
ñiện tử ñối với việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2015 

49 01-11 48 

23-9-2015 Quyết ñịnh số 4736/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 (ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000) Khu 
dân cư liên Phường 13, 14, 15, Quận 5 

49 01-11 56 

23-9-2015 Quyết ñịnh số 4737/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 (ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000) Khu 
dân cư liên Phường 2, 3, 4, Quận 5 

50 01-11 03 

23-9-2015 Quyết ñịnh số 4738/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 (ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000) Khu 
dân cư liên Phường 10, 11, 12, Quận 5 

50 01-11 11 

23-9-2015 Quyết ñịnh số 4741/Qð-UBND về 
duyệt ñồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/5000 Tái hiện, tôn tạo khu di tích 
lịch sử chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ 
xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

51 15-11 42 
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23-9-2015 Quyết ñịnh số 4743/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Quản lý xây dựng Trung tâm 
triển lãm quy hoạch Thành phố 

50 01-11 19 

24-9-2015 Quyết ñịnh số 4750/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện ðề án “Tái 
cơ cấu ngành Lâm nghiệp” trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Quyết ñịnh số 1565/Qð-BNN-TCLN 
ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

51 15-11 55 

24-9-2015 Quyết ñịnh số 4758/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 Khu dân cư xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè (Khu ñất giữa ñường Lê 
Văn Lương và ñường Nguyễn Hữu 
Thọ) 

50 01-11 25 

24-9-2015 Quyết ñịnh số 4759/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân 
ðịnh, Quận 1 

50 01-11 35 

24-9-2015 Quyết ñịnh số 4760/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2.000 (ñiều chỉnh tổng thể quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000) khu 
dân cư Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1 

50 01-11 44 

24-9-2015 Quyết ñịnh số 4761/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, 
phường Hiệp Thành, Quận 12 (nội 
dung quy hoạch sử dụng ñất - kiến trúc 
- giao thông) 

50 01-11 54 
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24-9-2015 Quyết ñịnh số 4762/Qð-UBND về 
duyệt ñồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư ñô thị Tân Thới 
Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 
(nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) 

50 01-11 60 

02-10-2015 Quyết ñịnh số 4887/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
hành ñộng của Thành ủy thực hiện 
Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị 
Trung ương 8 - Khóa XI về “ðổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, 
ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị 
trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế” trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

53 15-11 03 

02-10-2015 Quyết ñịnh số 4889/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 
Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 

54 15-11 02 

03-10-2015 Quyết ñịnh số 4891/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án ñiều 
chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
khu dân cư Phường 15, quận Tân Bình 
(khu ñất ký hiệu số 10 thuộc phân khu 
X) 

53 15-11 27 

03-10-2015 Quyết ñịnh số 4892/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và 
công viên Phước Thiện, phường Long 
Bình và phường Long Thạnh Mỹ, 
Quận 9 

53 15-11 32 
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03-10-2015 Quyết ñịnh số 4907/Qð-UBND về phê 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng 
số 5 và Khu chức năng số 6 thuộc Khu 
ñô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 

57 01-12 44 

05-10-2015 Quyết ñịnh số 4928/Qð-UBND về 
thành lập Trung tâm Phòng, chống 
HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh 
trực thuộc Sở Y tế 

53 15-11 42 

08-10-2015 Quyết ñịnh số 4987/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 
(quy hoạch phân khu) Khu A - Khu ñô 
thị mới Nam Thành phố 

53 15-11 47 

10-10-2015 Quyết ñịnh số 5078/Qð-UBND về 
việc ban hành mẫu Phiếu trình và sắp 
xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ 
trình duyệt, trình ký hồ sơ tại các cơ 
quan, tổ chức 

53 15-11 55 

14-10-2015 Quyết ñịnh số 5117/Qð-UBND về 
duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường 
Phú Mỹ, Quận 7 

53 15-11 60 

14-10-2015 Quyết ñịnh số 5119/Qð-UBND phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của 
Sở Thông tin và Truyền thông thành 
phố Hồ Chí Minh 

55 15-11 03 

16-10-2015 Quyết ñịnh số 5208/Qð-UBND ban 
hành Phương án phòng, tránh, ứng phó 
thiên tai theo cấp ñộ rủi ro thiên tai 
xảy ra trên ñịa bàn Thành phố 

56 15-11 02 
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16-10-2015 Quyết ñịnh số 5210/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trường 
Thọ - phường Trường Thọ, quận Thủ 
ðức 

55 15-11 16 

19-10-2015 Quyết ñịnh số 5264/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, 
quận Tân Phú (tại khu ñất thuộc ô phố 
có ký hiệu V.10.2) 

55 15-11 25 

20-10-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng 
cường công tác quản lý ñô thị trong 
lĩnh vực xây dựng trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2015 - 
2020 

55 15-11 30 

21-10-2015 Quyết ñịnh số 5338/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
hành ñộng số 45-Ctr/TU ngày 21 tháng 
6 năm 2015 của Thành ủy về thực hiện 
Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần 
thứ chín Ban Chấp Trung ương ðảng 
khóa XI về “Xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam ñáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững ñất nước” 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

55 15-11 37 

21-10-2015 Quyết ñịnh số 5348/Qð-UBND về 
duyệt ðề án “Thí ñiểm quảng cáo trên 
phương tiện giao thông (xe buýt) trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 

55 15-11 54 

22-10-2015 Quyết ñịnh số 5352/Qð-BCH ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạnThành phố Hồ Chí Minh 

55 15-11 63 
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23-10-2015 Quyết ñịnh số 5401/Qð-UBND về 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Trường ðại học Giao thông vận 
tải (cơ sở II) tại phường Tăng Nhơn 
Phú A, Quận 9 

58 15-12 03 

23-10-2015 Quyết ñịnh số 5404/Qð-UBND về 
duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000 Khu ñô thị Trường Thọ, 
phường Trường Thọ, quận Thủ ðức 

58 15-12 12 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5579/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2015 của Quận 3 

58 15-12 22 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5580/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2015 
của quận Gò Vấp 

58 15-12 27 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5581/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2015 
của Quận 12 

58 15-12 36 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5582/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2015 của quận Bình Tân 

58 15-12 46 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5583/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2015 của huyện Hóc Môn 

58 15-12 55 

02-11-2015 Quyết ñịnh số 5598/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2015 của Quận 5 

58 15-12 63 
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03-11-2015 Quyết ñịnh số 5605/Qð-UBND về 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư phía Nam ñường 
Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân 

58 15-12 71 

03-11-2015 Quyết ñịnh số 5616/Qð-UBND về bãi 
bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 
22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ñịnh biên các chức 
danh trong tổ chức bộ máy các trường 
học tại Thành phố Hồ Chí Minh 

57 01-12 58 



56 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015

LIÊN SỞ, NGÀNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-5-2015 Hướng dẫn số 3100/HDLCQ-TNMT-
STC-SXD-CT áp dụng Bảng giá các 
loại ñất ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 51/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

34 15-6 57 
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VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

13-01-2015 Công văn số 268/VP-CNN v/v ñính 
chính phụ lục của Quyết ñịnh số 
47/2014/Qð-UBND ngày 11/12/2014 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 

14+15 01-3 102 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-8-2015 Quyết ñịnh số 1198/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân Quận 1. 

44 01-10 82 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-02-2015 Quyết ñịnh số 233/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần trong năm 2014 

18 15-3 28 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-02-2015 Công văn số 670/UBND-TP về việc 
ñính chính Quyết ñịnh số 03/2014/Qð-
UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18 15-3 34 

12-8-2015 Quyết ñịnh số 4480/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

42 01-9 59 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-3-2015 Quyết ñịnh số 738/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục văn bản hết hiệu lực 
toàn bộ năm 2014 

22+23 01-4 74 

05-5-2015 Quyết ñịnh số 1910/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

31 01-6 71 

12-5-2015 Quyết ñịnh số 1993/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục văn bản hết 
hiệu lực thi hành 

31 01-6 74 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUÂN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-01-2015 Quyết ñịnh số 40/Qð-UBND về công 
bố văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân 
Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2014 

18 15-3 36 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-01-2015 Quyết ñịnh số 48/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 1239/2006/Qð-
UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 
của Uỷ ban nhân dân quận 11 về ban 
hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt 
ñộng của Tổ Cán sự xã hội tình 
nguyện tại 16 phường thuộc quận 11 

18 15-3 39 

28-01-2015 Quyết ñịnh số 53/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy 
ban nhân dân quận 11 ban hành 

18 15-3 41 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-02-2015 Quyết ñịnh số 332/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 12 hết hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần năm 2014 

22+23 01-4 78 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-01-2015 Quyết ñịnh số 75/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần năm 2014 

13 15-02 59 

04-8-2015 Quyết ñịnh số 5167/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

42 01-9 62 

30-9-2015 Quyết ñịnh số 6747/Qð-UBND về bãi 
bỏ Khoản 2, ðiều 2 Quyết ñịnh số 
06/2010/Qð-UBND ngày 22 tháng 11 
năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 

48 01-11 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

28-01-2015 Quyết ñịnh số 421/Qð-UBND về việc 
công bố văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực thi hành 

18 15-3 44 

09-10-2015 Quyết ñịnh số 12603/Qð-UBND về 
việc công bố văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực thi hành 

51 15-11 65 
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ỦY BÂN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-4-2015 Quyết ñịnh số 2869/Qð-UBND về 
việc công bố văn bản hết hiệu lực thi 
hành 

31 01-6 77 

01-10-2015 Quyết ñịnh số 8056/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
02/2011/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 
ban hành Quy chế công tác văn thư, 
lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc 
quận Gò Vấp 

48 01-11 58 

01-10-2015 Quyết ñịnh số 8057/Qð-UBND ban 
hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 
trên ñịa bàn quận Gò Vấp 

52 15-11 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

06-02-2015 Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND về việc 
thu hồi và hủy bỏ Quyết ñịnh số 
02/2014/Qð-UBND ngày 09/5/2014 
của Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức về 
quy ñịnh các nhóm hàng, mặt hang 
không ñược kinh doanh trên một số 
tuyến ñường xung quanh các chợ 

22+23 01-4 82 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-01-2015 Quyết ñịnh số 480/Qð-UBND về công 
bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn 
bộ hoặc một phần năm 2015 

22+23 01-4 84 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-01-2015 Quyết ñịnh số 41/Qð-UBND công bố 
kết quả hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2014 

18 15-3 47 

28-01-2015 Quyết ñịnh số 68/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2014 

18 15-3 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-01-2015 Quyết ñịnh số 560/Qð-UBND về việc 
công bố văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực thi hành 

18 15-3 62 

02-10-2015 Quyết ñịnh số 6203/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp 
luật do Hội ñồng nhân dân huyện ban 
hành 

48 01-11 60 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


